NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH-GMAIL khanh07603@gmail.com
Một vài nhận xét về đề: 
Ngữ liệu lựa chọn phù hợp với đặc trưng thể loại, hình thức câu hỏi đọc hiểu đa dạng.
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II. NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN 6- THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT

I. Ma trận, bảng đặc tả đề kiểm tra 
1. Ma trận
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện truyền thuyết
	3c
	0
	4c
	0
	0
	2c
	0
	
	60

	Số điểm
	
	1,5
	
	2,5
	
	
	2.0
	
	
	

	2
	Viết

	Đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	0.5
	2.5
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



2. Bảng đặc tả
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Đọc hiểu
	
	
	
3 TN
















	
4 TN


















	
2TL

















	

	
	
	Truyện truyền thuyết
Ngữ liệu trong tác phẩm  Con Rồng Cháu Tiên
	Nhận biết: 
-Xác định được phương thức biểu đạt, thể loại của VB.
- Xác định được cốt truyện, các chi tiết tiêu biểu, nhân vật trong VB-
- Nhận diện được các yếu tố tự sự
-Giải thích nghĩa của từ có yếu tố Hán Việt.
Thông hiểu:
- Nêu được nội dung của văn bản.
- Hiểu và phân tích được tác dụng của việc lựa chọn ngôi kể, cách kể chuyện.
- Phân tích được đặc điểm nhân vật thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ của nhân vật.
- Nêu được tác dụng của các biện pháp tu từ đượcsử dụng trong văn bản.
Vận dụng:
- Viết được suy nghĩ của bản thân từ nội dung văn bản.
- Rút ra được thông điệp, bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
	
	
	
	

	2
	Viết
	Đóng vai nhân vật kể lại một truyện cổ tích.
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
- Lựa chọn sự việc chi tiết diễn đạt sáng tạo, có giọng điệu riêng để chuyện kể hấp dẫn lôi cuốn.
- Lựa chọn sự việc, chi tiết sâu sắc, có tác dụng bồi đắp suy nghĩ tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống.
-Nêu được bài học, giá trị đạo đức từ câu chuyện.
	1*








	1*








	1*








	1TL*









	Tổng
	
	3 TN
	4 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



II. Biên soạn câu hỏi theo ma trận, bảng đặc tả (đề)
2






	TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ 
TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH ĐÔNG A2


(Đề có 02 trang)
	KIỂM TRAGIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: NGỮ VĂN  – LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)  
	
	


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ.Thần giúp nhân dân diệt trừ Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh là những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần thường về thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên.
Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần, nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu thương, rồi trở thành vợ chồng, cùng nhau chung sống ở điện Long Trang.
Ít lâu sau, Âu Cơ có mang. Đến kì sinh nở, chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng. Trăm trứng nở ra một trăm con trai, con nào con ấy hồng hào, đẹp đẽ lạthường. Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần.[…]
[…]Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta con cháu vua Hùng, thường nhắc đến nguồn gốc của mình là con Rồng cháu Tiên          
(Con Rồng Cháu Tiên-Theo Nguyễn Đổng Chi)                       
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 tới câu 4(chọn đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm).
Câu 1. Đoạn trích trên giải thích về điều gì?
A. Nguồn gốc của người Việt Nam ta.
B. Nguồn gốc của Lạc Long Quân.
C. Nguồn gốc của gia đình.
D. Nguồn gốc của mẹ Âu Cơ.
Câu 2. Từ “thủy cung”có nghĩa là gì?
	A.  Cây cung của vua thủy tề.
B.  Cung điện được làm từ nước.  
	C.  Cung điện dưới nước, theo truyền thuyết.        
D.  Nước có hình vòng cung.
Câu 3. Đoạn trích trên có đặc điểm của phương thức biểu đạt chính nào?
A. Miêu tả. 
B. Tự sự. 
C. Thuyết minh.
D. Biểu cảm.
Câu 4. Chi tiết “bọc trăm trứng nở ra một trăm con” theo em đây là chi tiết gì?
A. Thần kì, có thật trong đời sống.
B. Kì ảo, không có thật.
C. Hài hước, đọc chovui.
D. Độc lạ, hiếm có.
Câu 5. (1,0 điểm): Điền vào chỗ trống (…)  những từ ngữ thích hợp để chỉ thể loại văn bản được thể hiện trong đoạn trích trên.  
1) …………….. là loại truyện dân gian, kể về các sự kiện và nhân vật ít nhiều có liên quan đến
(2)………………………, thông qua sự (3)………………….., (4) ……………..

Câu 6. (1,0 điểm): Hãy khoanh tròn từ Đúng (Đ) hoặc sai (S) tương ứng với từng ý kiến nhận xét về nội dung và ý nghĩa của đoạn trích trong bảng sau:
	Nội dung
	Nhận xét

	 A. Lạc Long Quân được xem là vị vua của nhà nước sơ khai.
	Đ
	S

	B. Lạc Long Quân thường sống trên cạn.
	Đ
	S

	C. Lạc Long Quân là nhân vật thần kì.
	Đ
	S

	D. Mọi người tin câu chuyện là có thật.
	Đ
	S


Câu 7 (1,0 điểm): Nối cột A (nghệ thuật)  và cột B (tác dụng) có ở đoạn trích trên cho phù hợp.
	Cột A 
	Nối 
	Cột B 

	1. trồng trọt
	1 với …
	A. Từ láy.

	2.  chăn nuôi
	2 với…
	B. Cụm động từ

	3. một trăm con trai
	3 với …
	C. Từ ghép.

	4.  khỏe mạnh như thần
	4 với …
	D. So sánh.


	
	
	E. Cụm danh từ.



Trả lời câu hỏi: 
Câu 8 (1,0 điểm). Từ đoạn trích trên, em có suy nghĩ gì về nguồn gốc của người Việt Nam ta?
Câu 9 (1,0 điểm). “Đồng bào” có nghĩa là “cùng chung một bọc”. Em cảm nhận được thông điệp gì từ ý nghĩa đó?
II. VIẾT: Tạo lập văn bản (4,0 điểm) 
Hãy đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích mà em thích.
…………………….Hết…………………………

III. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ 
TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH ĐÔNG A2




	KIỂM TRA GIŨA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024
HƯỚNG DẪN CHẤM. 
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 6



	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,25

	
	2
	C
	0,25

	
	3
	B
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	Điền đúng vào mỗi chỗ trống (…)  những từ ngữ thích hợp được 0,25 điểm.
(1): truyền thuyết
(2): lịch sử
(3): tưởng tượng
(4): hư cấu
	1.0

	
	6
	Khoanh tròn mỗi ý đúng: 0,25 điểm
A: Đúng
B: Sai
C: Đúng
D: Đúng
	1.0

	
	7
	Nối đúng mỗi ý đạt 0,25 điểm
1 nối với A 
2 nối với C
3 nối với E
4 nối với D
	1,0

	
	8
	- Gợi ý: Suy nghĩ về nguồn gốc của người Việt nam: 
+ nguồn gốc cao quý
+ niềm tự hào dân tộc
- Tùy theo sự nhận xét của các em nếu phù hợp, hợp lý thì đều cho điểm
	1.0

	
	9
	- HS nêu được thông điệp phù hợp
- Gợi ý: đoàn kết, thống nhất; dù ở bất cứ đâu thì người Việt Nam đều có chung dòng dõi “con Rồng cháu Tiên”, vì thế phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

	1,0

	II
	
	TẠO LẬP VĂN BẢN:
	4

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề:Nhập vai một nhân vật để kể chuyện theo ngôi kể thứ nhất, dùng từ xưng hô phù hợp.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề:
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo những ý cơ bản sau:
	

	
	
	* Kể lại diễn biến câu chuyện:
 - Đảm bảo các sự việc chính
- Sắp xếp đúng trình tự.
- Lời kể phù hợp
* Kết thúc câu chuyện và bài học rút ra từ truyện cổ tích được kể.
	2



0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
- Thể hiện sự liên tưởng, tưởng tượng phong phú.
- Lựa chọn và sắp xếp diễn biến câu chuyện một cách nghệ thuật; diễn đạt giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng.
	0,5



IV. XEM XÉT LẠI VIỆC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA.
*Chú ý:  Học sinh làm cách khác nếu đúng thì tổ chấm thống nhất cho điểm tối đa theo thang điểm trên.


Thạnh Đông A, ngày 20 tháng 02 năm 2024
                                                 Người ra đề



					Nguyễn Thị Kim Khánh

Phần ghi nhận xét kiểm tra đề và đề xuất của của tổ trưởng (tổ phó)
Đề kiểm tra đã phù hợp với ma trận đề, bảng đặc tả và mục tiêu ra đề kiểm tra.
	Đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt.

	Tổ trưởng (tổ phó)



Trương Thị Thu Thảo

Ký duyệt đề của nhà trường
HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Thanh Dũng


	Trường Tiểu học và THCS Thạnh Đông A2
Họ và tên HS:………………………………...
Lớp 6: …..
Ngày kiểm tra: …./  /2024

	 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: NGỮ VĂN - LỚP 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)                                                    
	
	


	Điểm
	Lời phê của thầy (cô) giáo




I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới
Ngày xưa, ở miền đất Lạc Việt, cứ như bây giờ là Bắc Bộ nước ta, có một vị thần thuộc nòi rồng, con trai thần Long nữ, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, thường ở dưới nước, thỉnh thoảng lên sống trên cạn, sức khỏe vô địch, có nhiều phép lạ.Thần giúp nhân dân diệt trừ Ngư tinh, Hồ tinh, Mộc tinh là những loài yêu quái bấy lâu làm hại dân lành. Thần dạy dân cách trồng trọt, chăn nuôi và cách ăn ở. Xong việc, thần thường về thủy cung với mẹ, khi có việc cần, thần mới hiện lên.
Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông, xinh đẹp tuyệt trần, nghe tiếng vùng đất Lạc có nhiều hoa thơm cỏ lạ, bèn tìm đến thăm. Âu Cơ và Lạc Long Quân gặp nhau, đem lòng yêu thương, rồi trở thành vợ chồng, cùng nhau chung sống ở điện Long Trang.
Ít lâu sau, Âu Cơ có mang. Đến kì sinh nở, chuyện thật lạ, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng. Trăm trứng nở ra một trăm con trai, con nào con ấy hồng hào, đẹp đẽ lạthường. Đàn con không cần bú mớm mà tự lớn lên như thổi, mặt mũi khôi ngô, khỏe mạnh như thần.[…]
[…]Cũng bởi sự tích này mà về sau, người Việt Nam ta con cháu vua Hùng, thường nhắc đến nguồn gốc của mình là con Rồng cháu Tiên          
(Con Rồng Cháu Tiên-Theo Nguyễn Đổng Chi)                       
* Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 tới câu 4(chọn đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm).
Câu 1. Đoạn trích trên giải thích về điều gì?
E. Nguồn gốc của người Việt Nam ta.
F. Nguồn gốc của Lạc Long Quân.
G. Nguồn gốc của gia đình.
H. Nguồn gốc của mẹ Âu Cơ.
Câu 2. Từ “thủy cung”có nghĩa là gì?
	A.  Cây cung của vua thủy tề.
B.  Cung điện được làm từ nước.  
	C.  Cung điện dưới nước, theo truyền thuyết.        
D.  Nước có hình vòng cung.
Câu 3. Đoạn trích trên có đặc điểm của phương thức biểu đạt chính nào?
E. Miêu tả. 
F. Tự sự. 
G. Thuyết minh.
H. Biểu cảm.
Câu 4. Chi tiết “bọc trăm trứng nở ra một trăm con” theo em đây là chi tiết gì?
E. Thần kì, có thật trong đời sống.
F. Kì ảo, không có thật.
G. Hài hước, đọc chovui.
H. Độc lạ, hiếm có.
Câu 5. (1,0 điểm): Điền vào chỗ trống (…)  những từ ngữ thích hợp để chỉ thể loại văn bản được thể hiện trong đoạn trích trên.  
1) …………….. là loại truyện dân gian, kể về các sự kiện và nhân vật ít nhiều có liên quan đến
(2)………………………, thông qua sự (3)………………….., (4) ……………..

Câu 6. (1,0 điểm): Hãy khoanh tròn từ Đúng (Đ) hoặc sai (S) tương ứng với từng ý kiến nhận xét về nội dung và ý nghĩa của đoạn trích trong bảng sau:
	Nội dung
	Nhận xét

	 A. Lạc Long Quân được xem là vị vua của nhà nước sơ khai.
	Đ
	S

	B. Lạc Long Quân thường sống trên cạn.
	Đ
	S

	C. Lạc Long Quân là nhân vật thần kì.
	Đ
	S

	D. Mọi người tin câu chuyện là có thật.
	Đ
	S


Câu 7 (1,0 điểm): Nối cột A (nghệ thuật)  và cột B (tác dụng) có ở đoạn trích trên cho phù hợp.
	Cột A 
	Nối 
	Cột B 

	1. trồng trọt
	1 với …
	A. Từ láy.

	2.  chăn nuôi
	2 với…
	B. Cụm động từ

	3. một trăm con trai
	3 với …
	C. Từ ghép.

	4.  khỏe mạnh như thần
	4 với …
	D. So sánh.


	
	
	E. Cụm danh từ.



Trả lời câu hỏi: 
Câu 8 (1,0 điểm). Từ đoạn trích trên, em có suy nghĩ gì về nguồn gốc của người Việt Nam ta?
Câu 9 (1,0 điểm). “Đồng bào” có nghĩa là “cùng chung một bọc”. Em cảm nhận được thông điệp
gì từ ý nghĩa đó?
II. VIẾT: Tạo lập văn bản (4,0 điểm) 
Hãy đóng vai một nhân vật kể lại một truyện cổ tích mà em thích.

BÀI LÀM
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